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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Ngọc Hà 

         Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Văn Ký 

 2. Ông Nguyễn Văn Huyền  

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Huệ, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tham 

gia phiên toà: Bà Trịnh Thị Loan - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2018/TLST - 

HS ngày 24 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:                 

26/2018/QĐXXST – HS ngày 19 tháng 10 năm 2018 đối với  bị cáo:  

Tạ Văn Ph, sinh năm 1995, tại Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện 

nay: Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Tạ Văn D và bà Trần Thị Th; vợ, con chưa có; 

Tiền án: Tại bản án số 48/2015/HSST ngày 19/11/2015 TAND thành phố Tam 

Điệp xử phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo đã chấp hành xong hình 

phạt tù và án phí hình sự; Tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/7/2018 

hiện đang tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình; bị cáo có mặt tại 

phiên tòa 

Người bị hại:  

           1) Anh Trần Văn V, sinh năm 1982, trú tại xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình, ( Vắng mặt). 

          2) Anh Dương Văn T, sinh năm 1982, trú tại xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, ( Vắng mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  
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+ Anh Bùi Hữu Đ, sinh năm 1994, trú tại đội 1, Ích Duệ, xã Ninh Nhất, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ( Vắng mặt) 

+ Anh Đặng Văn Kh, sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. ( Vắng mặt) 

          + Anh Tạ Văn D, sinh năm 1969, trú tại xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình, ( Vắng mặt). 

          Người làm chứng: Anh Vũ Văn Kh, sinh năm 1978, trú tại phố Trung Yên, 

thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 17/7/2018 Tạ Văn Ph đến nhà anh Dương Văn T để 

lấy tiền công thợ mà Ph đã đi làm công cho anh T, khi đến nhà anh T Ph ngồi 

uống nước với anh T và mượn điện thoại Iphone 6 của anh T để chơi điện tử, sử 

dụng được một lúc thì điện thoại hết pin, Ph trả lại cho anh T, anh T cầm điện 

thoại vào phòng ngủ ngay cạnh đó để nạp pin. Ph chào anh T ra về. Khoảng 15 

phút sau Ph lại quay lại nhà anh T, lúc đó anh T đang làm ở xưởng mộc sát sau 

nhà. Quá trình nói chuyện với anh T ở xưởng mộc Ph nghĩ tài sản trên nhà không 

có người trông coi và nghĩ đến chiếc điện thoại đang nạp pin trong phòng ngủ, Ph 

chào anh T ra về, khi lên đến phòng khách thì gặp cháu Dương Quang M, sinh 

năm 2009 là con trai anh T đang chơi với 1 số bạn ở phòng khách, Ph nói với 

cháu M “ Cháu lấy điện thoại của bố cho chú mượn” do thấy Ph vừa nói chuyện 

với bố mình, nghĩ là thật nên cháu M vào lấy điện thoại đưa cho Ph. Ph cầm chiếc 

điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi về nhà. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2018 

Ph thuê xe taxi do anh Bùi Hữu Đ đi lên thành phố Tam Điệp, đi huyện Yên Mô, 

đi lên thành phố Ninh Bình chơi, do không có tiền trả taxi, nên Ph đã bán cho anh 

Đ với giá 1.500.000đồng là chiếc điện thoại mà Ph đã chiếm đoạt của anh T. 

Ngày 8/8/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã thu giữ chiếc 

điện thoại Iphone 6 do anh Bùi Hữu Đ giao nộp. 

Khoảng 22 giờ ngày 23/7/2018 khi đi qua nhà anh Trần Văn V, ở xóm 4, 

xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, quan sát thấy trước sân nhà anh V có một chiếc mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave có BKS 35K1 – 257.20 chìa khóa đang được cắm ở ổ 

khóa. Ph nẩy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô. Ph đến vị trí dựng xe mô tô, 

dùng tay mở khóa điện nổ máy điều khiển xe đi theo trục đường xã Yên Mỹ, đi 

đến trung tâm y tế thành phố Tam Điệp gửi xe vào bãi xe của trung tâm Y tế rồi 

đi xe ôm về nhà. Sáng ngày 24/7/2018, Ph thuê xe taxi của anh Vũ Văn Kh, sinh 

năm 1978 với mục đích lên Trung tâm Y tế Tam Điệp lấy xe, tìm chỗ tiêu thụ, 

trên đường đi Ph nói với anh Kh muốn bán chiếc xe Honda mua trả góp để đóng 

viện phí cho người nhà đang nằm viện và nhờ anh Kh giới thiệu. Kh đã gọi điện 
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cho Đặng Văn Kh và hẹn anh Kh lên trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp để xem 

xe. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày anh Kh lên đến trung tâm Y tế thì gặp Ph, 

tại đây Ph tự giới thiệu tên là V là người muốn bán chiếc xe mô tô trên để trả viện 

phí cho người nhà đang nằm viện. Anh Kh kiểm tra xe, thấy đầy đủ giấy tờ như 

lời của Ph nói nên đồng ý mua với giá 4.000.000đồng. Do Ph không đưa chứng 

minh nhân dân, nên anh Kh trả trước cho Ph 2.500.000đồng, còn 1.500.000đồng 

khi nào có chứng minh thư nhân dân thì trả nốt. 

Ngày 24/7/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã thu giữ chiếc 

xe mô tô BKS 35K1 – 257.20 và chìa khóa xe, 01 chứng nhận đăng ký xe mang 

tên Trần Văn V, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm, 01 giấy chứng nhận nộp tiền do 

anh Kh giao nộp; thu gữi tại nhà Tạ Văn Ph 01 quần bò màu ghi nhãn hiệu Doice 

01 áo phông cổ tròn ngắn tay màu đen. 

Công an huyện Yên Mô đã ra yêu cầu định giá tài sản đối với chiếc điện 

thoại và chiếc xe máy mà Ph đã chiếm đoạt. Tại kết luận số 14 ngày 16/8/2018 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Yên Mô đã kết luận giá 

trị thực tế của chiếc điện thoại đề nghị định giá tại thời điểm ngày 17/7/2018 trị 

giá 3.200.000đồng; Tại bản kết luận số 13 ngày 26/7/2018 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Yên Mô đã kết luận giá trị thực tế của chiếc 

xe mô tô đề nghị định giá tại thời điểm ngày 23/7/2018 trị giá 15.390.000đồng 

Tạ Văn Ph tại cơ quan điều tra đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình . 

Tại bản cáo trạng số: 27/CT-VKS ngày 21 tháng 9 năm 2018, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Yên Mô đã truy tố bị can Tạ Văn Ph ra trước Tòa án nhân 

dân huyện Yên Mô để xét xử về tội: “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” và tội “ Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 174; khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Tại 

phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Tạ Văn Ph phạm tội “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” và tội “ Trộm 

cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 173; khoản 1 Điều 174; các điểm b, s khoản 

1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự. Xử phạt 

Tạ Văn Ph từ 06 đến 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiến đoạt tài sản”; từ 06 đến 09 

tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”  

         Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu 

hủy 01 quần bò màu ghi nhãn hiệu Doice Ganana, dài 1.02m, rộng 0.4m có 05 

túi, 02 túi sau, 03 túi trước, bên phải phía trước có 02 túi, quần cũ đã qua sử 

dụng; 01 áo phông cổ tròn, ngắn tay màu đen, dài 0,6m, rộng 0,4m áo cũ đã qua 

sử dụng.  

         Án phí: Buộc Tạ Văn Ph phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

         Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội và đề nghị được hưởng 

mức án nhẹ nhất.            

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Yên 

Mô, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo  

không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định vào khoảng 17 giờ ngày 

17/7/2018 tại xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, Tạ Văn Ph đã có lời nói gian 

dối giả vờ mượn chiếc điện thoại Iphone 6, trị giá 3.200.000đồng của anh T, làm 

cho cháu Dương Quang M con trai anh T tin là thật, giao điện thoại cho Ph, Ph 

chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại, nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu sài. Hành vi 

trên của Ph đã phạm vào tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại 

khoản 1 Điều 174 bộ luật hình sự. Tại khoản 1 Điều 174 quy định “ Người nào 

bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây , thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm …..” 

  Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 lợi dụng sơ sở của gia đình anh 

Trần Văn V, ở xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Tạ Văn Ph đã lén lút, chiếm 

đoạt chiếc xe mô tô BKS 35K1 – 257.20 trị giá 15.390.000 đồng nhằm mục đích 

bán lấy tiền tiêu sài. Hành vi của bị cáo thực hiện đã phạm vào tội        “ Trộm 

cắp tài sản” Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật 

Hình sự. Tại khoản 1 Điều 173 BLHS quy định“ Người nào trộm cắp tài sản của 

người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a…”   

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu 

tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, gây 

bất bình trong quân chúng nhân dân. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh, để giáo 

dục cải tạo bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Hội Đồng xét xử xét 

thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để bị cáo 

tự suy nghĩ về việc làm của mình để sửa chữa trở thành người công dân tốt. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra bị cáo 

thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo đã tác động với gia đình bồi 

thường cho những người bị hại do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự  ;  
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[5] Về tình tiết tăng nặng: Tại bản án số 48/2015/HSST ngày 19/11/2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt bị cáo 24 

tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản ”. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa 

được xóa án, như vậy lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm được quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[6] Về tổng hợp hình phạt: Do bị cáo phạm nhiều tội, nên khi quyết định 

hình phạt thì cần thiết quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt 

theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra bị cáo đã tác động với 

gia đình bồi thường cho anh Đặng Văn Kh số tiền 2.500.000 đồng; anh Bùi Hữu 

Đ số tiền 1.500.000 đồng. Do đó trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong. 

[8] Các biện pháp tư pháp:  

+ Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35K1 – 257.20; 

cùng chìa khóa; đăng ký mang tên Trần Văn V; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm; 01 

giấy chứng nhận nộp tiền. Cơ quan điều tra đã trả lại xe và giấy tờ cho anh V là 

đúng pháp luật. 

+ Đối với chiếc điện thoại Iphone 6 vỏ màu trắng bạc là tài sản hợp pháp 

của anh Dương Văn T Cơ quan điều tra đã trả lại điện thoại cho anh T là đúng 

pháp luật. 

+ Đối với 01 chiếc quần bò; 01 áo phông là tài sản không liên quan đến 

hành vi phạm tội. Tại phiên tòa bị cáo trình bày áo và quần đã cũ hỏng, không sử 

dụng được nên không có yêu cầu xin lại đề nghị Hội đồng tiêu hủy. Căn cứ quy 

định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[9] Bị cáo bị kết án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự; Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án. 

[10] Bị cáo; những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; khoản 1 Điều 173; các điểm b, s khoản 1 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55 Bộ luật Hình sự.  

 Tuyên bố: Bị cáo Tạ Văn Ph  phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 

tội “ Trộm cắp tài sản”  

Xử phạt  Tạ Văn Ph 6 ( sáu) tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

06 (sáu) tháng tù về tội“ Trộm cắp tài sản” 

Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc Tạ Văn Ph phải chấp hành là 12 ( 

mười hai) tháng tù, thời gian phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 26/7/2018. 

 2. Các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 
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tụng hình sự: 

          + Tịch thu tiêu hủy 01 quần bò màu ghi nhãn hiệu Doice Ganana, dài 

1.02m, rộng 0.4m có 05 túi, 02 túi sau, 03 túi trước, bên phải phía trước có 02 túi, 

quần cũ đã qua sử dụng; 01 áo phông cổ tròn, ngắn tay màu đen, dài 0,6m, rộng 

0,4m áo cũ đã qua sử dụng.  

         ( chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/9/2018 giữa công an 

huyện Yên Mô với Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô) 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án, buộc Tạ 

Văn Ph phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự;  

         Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện Yên Mô; 

- Công an huyện Yên Mô; 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình 

- Chi cục THADS huyện Yên Mô; 

- bị cáo; người bị hại; người liên quan 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

                           Đã ký 

                                                                         Phan Ngọc Hà 

 

 

 

 

 

 

 


